Đề cương ôn tập kiểm tra giữa kì vật lí 12
Dao động và sóng điện từ
Câu 1. Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? 
	A. Phản xạ. 	B. Truyền được trong chân không. C. Mang năng lượng. 	D. Khúc xạ. 
Câu 2. Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng? 
	A. Véctơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn. 
	B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha. 
	C. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau π/2. 
	D. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. 
Câu 3. Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ riêng (tự do) với giá trị cực đại của hiệu điện thế ở hai bản tụ điện bằng Umax. Giá trị cực đại Imax của cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng biểu thức 
	A. Imax = Umax 	B. Imax = Umax.	C. Imax = . 	D. Imax = Umax.. 
Câu 4. Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì 
	A. năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch. 
	B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch. 
	C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch. 
	D. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch. 
Câu 5. Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ? 
	A. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian. 
	B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau π/2. 
	C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. 
	D. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến. 
Câu 6. Đối với sự lan truyền sóng điện từ thì
	A. vectơ cường độ điện trường  cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ  vuông góc với vectơ cường độ điện trường .
	B. vectơ cường độ điện trường  và vectơ cảm ứng từ  luôn cùng phương với phương truyền sóng.
	C. vectơ cường độ điện trường  và vectơ cảm ứng từ  luôn vuông góc với phương truyền sóng.
	D. vectơ cảm ứng từ  cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường  vuông góc với vectơ cảm ứng từ .
Câu 7. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do (dao động riêng) trong mạch dao động điện từ LC không điện trở thuần?
	A. Khi năng lượng điện trường giảm thì năng lượng từ trường tăng.
	B. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng tổng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.
	C. Năng lượng từ trường cực đại bằng năng lượng điện từ của mạch dao động.
	D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số bằng một nửa tần số của cường độ dòng điện trong mạch.
Câu 8. Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì
	A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. 
	B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.
	C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.	
	D. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.
Câu 9. Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian
	A. luôn ngược pha nhau.	B. với cùng biên độ.	C. luôn cùng pha nhau.		D. với cùng tần số.
Câu 10. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được.
	A. từ đến . B. từ đến C. từ  đến D. từ  đến 
Câu 11. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t = 0, hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị cực đại là U0. Phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Năng lượng từ trường cực đại trong cuộn cảm là .
	B. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại là U0.
	C. Điện áp giữa hai bản tụ bằng 0 lần thứ nhất ở thời điểm t = .
	D. Năng lượng từ trường của mạch ở thời điểm t =  là .
Câu 12. Sóng điện từ
	A. là sóng dọc hoặc sóng ngang.
	B. là điện từ trường lan truyền trong không gian.
	C. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.
	D. không truyền được trong chân không.
Câu 13. Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là
	A. 	B. .	C. .	D. 
Câu 14. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?
	A. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ.
	B. Sóng điện từ truyền được trong chân không.
	C. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.
	D. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau.
Câu 15. Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có
	A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.	B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.
	C. độ lớn bằng không.		D. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.
Câu 16. Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là
	A. 	B. 	C. 	D. 
[bookmark: _Hlk11865841]Câu 17. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn
	A. ngược pha nhau. 	B. lệch pha nhau .	C. đồng pha nhau.	D. lệch pha nhau .
Câu 18. Để xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại 
 	A. sóng trung. 	B. sóng ngắn. 	C. sóng dài. 	D. sóng cực ngắn. 
Câu 19. Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản và một máy thu thanh đơn giản đều có bộ phận nào sau đây?
 	A. Micrô.	B. Mạch biến điệu.	C. Mạch tách sóng.	D. Anten.
[bookmark: _Hlk11865703]Câu 20. Trong máy thu thanh vô tuyến, bộ phận dùng để biến đổi trực tiếp dao động điện thành dao động âm có cùng tần số là
	A. micrô.	B. mạch chọn sóng.	C. mạch tách sóng.	D. loa.
Câu 21. Từ Trái Đất, các nhà khoa học điều khiển các xe tự hành trên Mặt Trăng nhở sử dụng các thiết bị thu phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dùng trong ứng dụng này này thuộc dải
	A. sóng trung.	B. sóng cực ngắn.	C. sóng ngắn.	D. sóng dài.
Câu 22. Một mạch LC dao động điều hòa với phương trình q = 10-3cos(2.107t + ) C. Tụ có điện dung 1 pF. Xác định hệ số tự cảm L
	A. 2,5H 	B. 2,5mH 	C. 2,5nH 	D. 0,5H
Câu 23. Mạch LC gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1mH; tụ điện có điện dung C = 1pF. Xác định tần số dao động riêng của mạch trên. Cho 2 = 10.
	A. 5 KHz 	B. 5MHz 	C. 10 Kz 	D. 5Hz
Câu 24. Một mạch LC ℓí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm và một tụ điện C = 5 μF. Sau khi kích thích cho hệ dao động, điện tích trên tụ biến thiên theo quy ℓuật q = 5.10-4cos(1000t - /2) C. Lấy 2 = 10. Giá trị độ tự cảm của cuộn dây ℓà:
	A. 10mH 	B. L = 20mH 	C. 50mH 	D. 60mH
Câu 25. Một mạch dao động gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ điện có điện dung C1 và C2. Khi mắc cuộn dây riêng với từng C1, C2 thì chu kì dao động của mạch tương ứng ℓà T1 = 3s, T2 = 4s. Chu kì dao động của mạch khi mắc đồng thời cuộn dây với C1 nối tiếp C2 ℓà:
	A. 1s 	B. 2,4s 	C. 5s 	D. 7s
Câu 26. Một mạch dao động gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ điện có điện dung C1 và C2. Khi mắc cuộn dây riêng với từng C1, C2 thì tần số dao động của mạch tương ứng ℓà f1 = 60Hz, f2 = 80Hz. Tần số dao động của mạch khi mắc đồng thời cuộn dây với C1 song song C2 ℓà:
	A. 48Hz 	B. 70Hz 	C. 100Hz 	D. 140Hz
Câu 27. Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể. Dao động điện từ riêng (tự do) của mạch LC có chu kì 2,0.10 – 4 s. Năng lượng điện trường trong mạch biến đổi điều hoà với chu kì là 
	A. 0,5.10 – 4 s. 	B. 4,0.10 – 4 s. 	C. 2,0.10 – 4 s. 	D. 1,0.10 – 4 s. 
Câu 28. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-5H và tụ điện có điện dung 2,5.10-6F. Lấy  = 3,14. Chu kì dao động riêng của mạch là
	A. 6,28.10-10 s.	B. 1,57.10-5 s.	C. 3,14.10-5 s.	D. 1,57.10-10 s.
Câu 29. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-5 H và tụ điện có điện dung 2,5.10-6 F. Lấy π = 3,14. Tần số góc dao động riêng của mạch là 
 	A. 104 rad/s.	B. 3.104 rad/s.	C. 104 rad/s.	D. 2.105 rad/s.
Câu 30. Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 
	A. 7,5 A. 	B. 7,5 mA. 	C. 15 mA. 	D. 0,15 A. 
Câu 31. Mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 9 nF. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng), hiệu điện thế cực đại giữa hai bản cực của tụ điện bằng 5 V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 3 V thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm bằng 
	A. 3 mA. 	B. 9 mA. 	C. 6 mA. 	D. 12 mA. 
Câu 32. Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện có điện dung 5 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 10 V. Năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng
	A. 2,5.10-2 J. 	B. 2,5.10-1 J. 	C. 2,5.10-3 J. 	D. 2,5.10-4 J. 
Câu 33. Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích trên tụ điện là 
	A. 6.10−10C	B. 8.10−10C	C. 2.10−10C	D. 4.10−10C 
Câu 34. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là
	A. 2,5.103 kHz.	B. 3.103 kHz.	C. 2.103 kHz.	D. 103 kHz.
Câu 35. Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là
	A. 300 m.	B. 0,3 m.	C. 30 m.	D. 3 m.
Câu 36. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5H và tụ điện có điện dung 5F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là
	A. 5.s. 	B. 2,5.s. 	C. 10.s. 	D. s.
Câu 37. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị
	A. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.	B. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.
	C. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s.	D. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s.
Câu 38. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1A. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch bằng
	A. s.	B. .	C. .	D. 
Câu 39. Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 1,5.10-4s. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là
	A. 2.10-4s.	B. 6.10-4s.	C. 12.10-4s.	D. 3.10-4s.
Câu 40. Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C = pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng
	A. 100m.	B. 400m.	C. 200m.	D. 300m.
Câu 41. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 3 s. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là
	A. 9 s.	B. 27 s.	C. s.	D. s.
Câu 42. Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không với bước sóng là
	A. 60m	B. 6 m 	C. 30 m	D. 3 m
Câu 43. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện tích ở một bản tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng có dạng như hình vẽ. Phương trình dao động của điện tích ở bản tụ điện này là
[image: ]	A. (C).B. q=
	C. (C).D. q=
Câu 44. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 18 nF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 6 µH. Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 2,4 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch có giá trị là 
	A. 212,54 mA. 	B. 65,73 mA. 	C. 92,95 mA. 	D. 131,45 mA. 
Câu 45. Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện cực đại I0. Chu kỳ dao động riêng của mạch thứ nhất là T1 và của mạch thứ hai T2 = 2T1. Khi cường độ dòng điện trong hai mạch có cùng cường độ và nhỏ hơn I0 thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao động thứ nhất là q1 và của mạch dao động thứ hai là q2. Tỉ số  là:
	A. 2 	B. 1,5 	C. 0,5 	D. 2,5 
Câu 46. Khoảng cách từ một anten đến một vệ tinh địa tĩnh là 36000 km. Lấy tốc độ lan truyền sóng điện từ là 3.108 m/s. Thời gian truyền một tín hiệu sóng vô tuyến từ vệ tinh đến anten bằng
 	A. 1,08 s.	B. 12 ms.	C. 0,12 s.	D. 10,8 ms.
Câu 47. Cường độ dòng điện trong một mạch dao động LC lí tưởng có phương trình i= (t tính bằng s). Điện tích của một bản tụ điện ở thời điểm (µs) có độ lớn là
	A.  	B. 0,1 μC	C. 0,05 μC 	D. 0,1 nC 
Câu 48. Cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng có phương trình i = 2cos(2π.107t) (mA) (t tính bằng). Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ lúc i = 0 đến khi i = 2 mA là
	A. 2,5.10−8 s. 	B. 2,5.10−6 s. 	C. 1,25.10−8 s. 	D. 1,25.10−6 s. 
Câu 49. Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện là 1 nC. Khi cường độ dòng điện trong mạchcó giá trị 6µA thì điện tích của một bản tụ điện có độ lớn bằng
	A. 8.10-10 C.	B. 4.10-10 C	C. 2.10-10 C	D. 6.10-10 C.
Câu 50. Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng nào sau đây là sóng ngắn vô tuyến? 
	A. 20000m. 	B. 6000 m. 	C. 5000m. 	D. 60 m. 
Sóng ánh sáng
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?
	A. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.
	B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
	C. Trong cùng một môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ.
	D. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc.
Câu 2. Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Trong thủy tinh, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với tốc độ như nhau.
	B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
	C. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.
	D. Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong nước và trong không khí là như nhau.
Câu 3. Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz truyền trong chân không với bước sóng 600 nm. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt ứng với ánh sáng này là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này 
	A. nhỏ hơn 5.1014 Hz còn bước sóng bằng 600 nm. 	B. lớn hơn 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm. 
	C. vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm. 	D. vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng lớn hơn 600 nm. 
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
	B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
	C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
	D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.
Câu 5. Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ 
	A. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm. 
	B. vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song. 
	C. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm. 
	D. chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần. 
Câu 6. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì
	A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.
	B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.
	C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.
	D. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.
[bookmark: _Hlk11872472]Câu 7. Bước sóng của một trong các bức xạ màu lục có trị số là 
	A. 0,55 nm. 	B. 0,55 mm. 	C. 0,55 μm. 	D. 55 nm. 
Câu 8. Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng
	A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm. C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm.
	B. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng.D. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng.
Câu 9. Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, , rt lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là
	A. = rt = rđ.	B. rt <  < rđ.	C. rđ <  < rt.	D. rt < rđ < .
[bookmark: _Hlk11872611]Câu 10. Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có
	A. màu tím và tần số f.		B. màu cam và tần số 1,5f.
	C. màu cam và tần số f.		D. màu tím và tần số 1,5f.
Câu 11. Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J 
	A. phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J. 
	B. không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J. 
	C. không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng đó. 
	D. không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng đó. 
Câu 12. Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên 
	A. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều. 	B. có khả năng đâm xuyên khác nhau. 
	C. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều. 
	D. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện). 
Câu 13. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai? 
	A. Ánh sáng trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím. 
	B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 
	C. Hiện tượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng. 
	D. Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng. 
Câu 14. Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ? 
	A. Vùng tia Rơnghen.	 B. Vùng tia tử ngoại. C. Vùng ánh sáng nhìn thấy. 	D. Vùng tia hồng ngoại. 
Câu 15. Trong hiện tượng giao thoa với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai nguồn ℓà a, khoảng cách từ hai nguồn đến màn ℓà D, x ℓà khoảng cách từ O đến vân sáng ở M. Hiệu đường đi được xác định bằng công thức nào trong các công thức sau:
 	A. d2 - d1 =  	B. d2 - d1 =  	C. d2 - d1 =  	D. d2 - d1 =  
Câu 16. thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ lớn nhỏ nhất bằng
	A. .	B. .	C. .	D. 2.
Câu 17. Trong thí nghiệm Young, vân sáng bậc nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi của ánh sáng từ hai nguồn đến các vị trí đó bằng:
	A. 2λ. 	B. λ. 	C. 1,5λ. 	D. λ/2.
Câu 18. Hiện tượng giao thoa sóng ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng ℓà hai nguồn:
	A. Đơn sắc 	B. Cùng màu sắc 	C. Kết hợp 	D. Cùng cường độ sáng
Câu 19. Chọn sai?
	A. Giao thoa ℓà hiện tượng đặc trưng của sóng
	B. Nơi nào có sóng thì nơi ấy có giao thoa
	C. Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng
	D. Hai sóng có cùng tần số và độ ℓệch pha không đổi theo thời gian gọi ℓà sóng kết hợp
Câu 20. Công thức để xác định vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa:
 	A. x = 2k  	B. x = (k +1) 	C. x = k  	D. x = k  
Câu 21. Công thức để xác định vị trí vân tối trên màn trong hiện tượng giao thoa:
 	A. x = 2k  	B. x = (k +0,5) 	C. x = k  	D. x = k  
Câu 22. Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có thể sử dụng để thực hiện việc đo bước sóng ánh sáng?
	A. Thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng. 	B. Thí nghiệm về tán sắc ánh sáng.
	C. Thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Niu-tơn. 	D. Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng.
Câu 23. Thực hiện giao thoa sóng bởi ánh sáng trắng, trên màn quan sát được hình ảnh như thế nào?
	A. Vân trung tâm ℓà vân sáng trắng, hai bên có dải màu như cầu vồng
	B. Một dải màu biến thiên như cầu vồng
	C. Các vạch màu sắc khác nhau riêng biệt hiện trên nền tối
	D. Không có các vân màu trên màn
Câu 24. Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:
	A. tím, lam, đỏ.	B. đỏ, vàng, lam.	C. đỏ, vàng.	D. lam, tím.
Câu 25. Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì
	A. khoảng vân tăng lên.		B. khoảng vân giảm xuống.
	C. vị trí vân trung tâm thay đổi.	D. khoảng vân không thay đổi.
Câu 26. Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo:
	A. Vận tốc của ánh sáng. 	B. Bước sóng của ánh sáng.
	C. Chiết suất của một môi trường. 	D. Tần số ánh sáng.
Câu 27. Trong thí nghiệm Young, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân trung tâm một khoảng ℓà:
	A. i. 	B. 2i. 	C. 1,5i. 	D. 0,5i.
Câu 28. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân giao thoa trên màn quan sát là i. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 nằm ở hai bên vân sáng trung tâm là
	A. 5i.	B. 3i.	C. 4i.	D. 6i.
Câu 29. Khi nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?
	A. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
	B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
	C. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.
	D. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau.
Câu 30. Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng 
A. trong cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, mọi chất đều hấp thụ và bức xạ các ánh sáng có cùng bước sóng. 
	B. ở nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó có khả năng phát xạ và ngược lại, nó chỉ phát những bức xạ mà nó có khả năng hấp thụ. 
	C. các vạch tối xuất hiện trên nền quang phổ liên tục là do giao thoa ánh sáng. 
	D. trong cùng một điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc chỉ bức xạ ánh sáng. 
[bookmark: _Hlk11866942]Câu 31. Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là 
	A. tia tử ngoại. 	B. ánh sáng nhìn thấy. 	C. tia hồng ngoại. 	D. tia Rơnghen. 
[bookmark: _Hlk11866959]Câu 32. Tia hồng ngoại là những bức xạ có 
	A. bản chất là sóng điện từ. 
	B. khả năng ion hoá mạnh không khí. 
	C. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm. 
	D. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. 
[bookmark: _Hlk11866980]Câu 33. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai? 
	A. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh. 
	B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ. 
	C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím. 
	D. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí. 
Câu 34. Tia Rơnghen có 
	A. cùng bản chất với sóng âm.             B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.
	C. cùng bản chất với sóng vô tuyến.	          D. điện tích âm.
Câu 35. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?
	A. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy.
	B. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.
	C. Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.
	D. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng.
[bookmark: _Hlk11866504]Câu 36. Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.
	B. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy.
	C. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.
	D. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.
Câu 37. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
	A. giảm đi bốn lần.	B. không đổi.	C. tăng lên hai lần.	D. tăng lên bốn lần.
Câu 38. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:
	A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.
	B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.
	C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.
	D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.
[bookmark: _Hlk11867021]Câu 39. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
	B. Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại.
	C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.
	D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
Câu 40. Tia tử ngoại được dùng 
	A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. 
	C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh. D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.
Câu 41. Quang phổ vạch phát xạ 
	A. của các nguyên tố khác nhau, ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỉ đối của các vạch. 
	B. là một hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. 
	C. do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng. 
	D. là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.
Câu 42. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?
	A. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.
	B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.
	C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ.
	D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
Câu 43. Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh (hoặc tấm kính mờ) của buồng ảnh sẽ thu được
	A. ánh sáng trắng
	B. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.
	C. các vạch màu sáng, tối xen kẽ nhau.
     D. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.
Câu 44. Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là
	A. màn hình máy vô tuyến.B. lò vi sóng.	C. lò sưởi điện.		D. hồ quang điện.
Câu 45. Khi nói về tia , phát biểu nào sau đây sai?
	A. Tia  không phải là sóng điện từ.	B. Tia  có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.
	C. Tia  không mang điện.	D. Tia  có tần số lớn hơn tần số của tia X.
Câu 46. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?
	A. Trong công nghiệp, tia tử ngoại được dùng để phát hiện các vết nứt trên bề mặt các sản phẩm kim loại.
	B. Tia tử ngoại là sóng điện từ có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.
	C. Trong y học, tia tử ngoại được dùng để chữa bệnh còi xương.
	D. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên phim ảnh.
Câu 47. Khi nói về tính chất của tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Tia tử ngoại làm iôn hóa không khí.           B. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.
	C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.	D. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ.
Câu 48. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?
	A. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.
	B. Tia tử ngoại dễ dàng đi xuyên qua tấm chì dày vài xentimét.
	C. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí.
	D. Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: diệt vi khuẩn, hủy diệt tế bào da.
Câu 49. Bức xạ có tần số nhỏ nhất trong số các bức xạ hồng ngoại, tử ngoại, Rơn-ghen, gamma là
	A. gamma	B. hồng ngoại.	C. Rơn-ghen.	D. tử ngoại.
Câu 50. Khi nói về tia Rơn-ghen và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?
	A. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có cùng bản chất là sóng điện từ.
	B. Tần số của tia Rơn-ghen nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại.
	C. Tần số của tia Rơn-ghen lớn hơn tần số của tia tử ngoại.
	D. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có khả năng gây phát quang một số chất.
Câu 51. Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là
	A. 4,5 mm.	B. 36,9 mm.	C. 10,1 mm.	D. 5,4 mm.
Câu 52. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính xấp xỉ bằng
	A. 1,4160.	B. 0,3360.	C. 0,1680.	D. 13,3120.
Câu 53. Hai khe Y- âng cách nhau a = 1mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn ℓà D = 3m. Khoảng cách giữa ba vân sáng ℓiên tiếp ℓà 3mm. Bước sóng của ánh sáng ℓà:
	A. 0,4μm	B. 0,5μm	C. 0,55μm	D. 0,45μm
[bookmark: _Hlk11883188]Câu 54. Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng 
	A. 0,48 μm. 	B. 0,40 μm. 	C. 0,60 μm. 	D. 0,76 μm. 
Câu 55. Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ = 0,6 μm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc (thứ) 
	A. 3. 	B. 6. 	C. 2. 	D. 4. 
Câu 56. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 vân sáng bậc 7 cùng bên ℓà:
	A. 3i 	B. 4i 	C. 5i 	D. 6i
Câu 57. Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân sáng bậc 4 khác bên ℓà:
	A. 8i 	B. 9i 	C. 10 	D. 11i
Câu 58. Ánh sáng trên bề mặt rộng 7,2 mm của vùng giao thoa người ta đếm được 9 vân sáng (hai rìa ℓà hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4 mm ℓà vân:
	A. tối thứ 18 	B. tối thứ 16 	C. sáng thứ 18	D. Sáng thứ 16
Câu 59. Ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm Yâng ℓà 0,5 μm. Khoảng cách từ hai nguồn đến màn 1m. khoảng cách giữa hai nguồn ℓà 2 mm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân tối bậc 5 ở hai bên ℓà:
	A. 0,375mm 	B. 1,875mm 	C. 18,75mm 	D. 3,75mm
Câu 60. Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng bước sóng 0,5 μm. đến khe Yâng. S1S2 = a = 0,5 mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn khoảng D = 1m. Tính khoảng vân.
	A. 0,5mm 	B. 0,1mm 	C. 2mm 	D. 1mm
Câu 61. Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,5 μm, đến khe Yâng S1, S2 với S1S2 = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn D = 1m. Tại M trên màn E các vân trung tâm một khoảng x = 3,5mm ℓà vân sáng hay vân tối, bậc mấy?
	A. Vân sáng bậc 3 	B. Tối thứ 3 	C. Vân sáng thứ 4 	D. Vân tối thứ 4
Câu 62. Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,5 μm, đến khe Yâng S1, S2 với S1S2 = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn D = 1m. Chiều rộng vùng giao thoa quan sát được L = 13mm. Tìm số vân sáng và vân tối quan sát được?
	A. 13 sáng, 14 tối 	B. 11 sáng, 12 tối 	C. 12 sáng, 13 tối 	D. 10 sáng, 11 tối
Câu 63. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng khe Yâng. Cho S1S2 = 1mm, khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến màn ℓà 2m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm ℓà  = 0,5 μm. x ℓà khoảng cách từ điểm M trên màn đến vân trung tâm. Muốn M nằm trên vân tối thứ 2 thì:
	A. xM = 1,5mm 	B. xM = 4mm 	C. xM = 2,5mm 	D. xM = 5mm
Câu 64. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng vàng bằng Yâng, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 0,3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1m. khoảng vân đo được i = 2mm. Bước sóng ánh sáng trên ℓà:
	A. 6 μm 	B. 1,5 μm 	C. 0,6μm 	D. 15μm
Câu 65. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe ℓà a = 2mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến sáng đến màn D = 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm  = 0,5 μm. Khoảng cách từ vân tối thứ hai đến vân tối thứ năm cùng bên ℓà bao nhiêu?
	A. 12mm 	B. 0,75mm 	C. 0,625mm 	D. 625mm
Câu 66. Trong thí nghiệm với khe Yâng có a = 1,5mm, D = 3m. Người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 cùng một phía vân trung tâm ℓà 3mm. Tính bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm:
	A. 2.10-6 μm 	B. 0,2.10-6 μm	C. 5 μm 	D. 0,5 μm
Câu 67. Thí nghiệm giao thoa khe Young với ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,5 μm. Khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp a = 2mm. Khoảng cách từ hai nguồn đến màn ℓà D = 2m. Tìm số vân sáng và số vân tối thấy được trên màn biết giao thoa trường có bề rộng L = 7,8mm.
	A. 7 sáng, 8 tối 	B. 7 sáng, 6 tối 	C. 15 sáng, 16 tối 	D. 15 sáng, 14 tối
Câu 68. Trong thí nghiệm Young bằng ánh sáng trắng (0,45μm đến 0,75 μm). Khoảng cách từ nguồn đến màn ℓà 2m. Khoảng cách giữa hai nguồn ℓà 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4mm ℓà:
	A. 3 	B. 6 	C. 5 	D. 7


Câu 69. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, ánh sáng thí nghiệm ℓà ánh sáng trắng (0,4 μm   0,75 μm). a = 1mm, D = 2mm. Tìm bề rộng quang phổ bậc 3:
	A. 2,1 mm 	B. 1,8mm 	C. 1,4mm 	D. 1,2mm
Câu 70. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với khoảng cách giữa hai khe ℓà a = 1,5mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn ℓà D = 2m. Hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,48 μm. Vị trí vân sáng bậc hai trên màn ℓà?
	A. x = ± 2,56 mm 	B. ± 1,32 mm 	C. ± 1,28mm 	D. ± 0,63mm
Câu 71. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với hai khe Yong, ta có a = 0,5mm, D = 2,5m;  = 0,64 μm. Vị trí vân tối thứ ba kể từ vân sáng trung tâm ℓà?
	A. x = ± 11,2mm 	B. x = ± 6,4mm 	C. ± 4,8mm 	D. ± 8mm
Câu 72. Thí nghiệm về giao thoa sóng ánh sáng với hai khe hẹp có a = 2,5mm, D = 2m,  = 0,6μm. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 1,44mm có vân sáng hay vân tối thứ mấy kể từ vân sáng trung tâm?
	A. Vân sáng thứ 3 	B. Vân tối thứ 3 	C. Vân sáng thứ 4 	D. Vân tối thứ 4
Câu 73. Thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với hai khe Yâng trong đó a = 0,3 mm, D = 1m,  = 600nm. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 2 và bậc 5 nằm cùng bên vân sáng trung tâm ℓà:
	A. 6mm 	B. 3mm 	C. 8mm 	D. 5mm
Câu 74.  Trong thí nghiệm Yâng, hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,5μm, biết khoảng cách hai khe ℓà a = 0,8mm và hai khe cách màn D = 1,2m. Khoảng cách vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 3 kể từ vân sáng trung tâm, biết rằng hai khe vân này nằm hai bên vân sáng trung tâm ℓà:
	A. 4,5mm 	B. 5,25mm 	C. 3,575mm 	D. 4,125mm
Câu 75. Trong thí nghiệm Yâng, các khe được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng với a = 0,3mm; D = 2m. Biết rằng bước sóng ánh sáng đỏ và tím ℓần ℓượt ℓà: đ = 0,76μm; t = 0,4 μm. Bề rộng quang phổ bậc hai trên màn ℓà:
	A. L = 4,8mm 	B. L = 3,6mm 	C. 4,2mm 	D. L = 5,4mm
Câu 76. Thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với hai khe Yâng, trong đó a = 0,35mm; D = 1m;  = 0,7 μm. M và N ℓà hai khe điểm trên màn MN = 10mm và chính giữa chúng có vân sáng. Số vân sáng quan sát được từ M đến N ℓà:.
	A. n = 7 	B. n = 6 	C. n = 5 	D. n = 4
Câu 77. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với a = 3mm; D = 2,5m,  = 0,5μm. M, N ℓà hai điểm trên màn nằm hai bên của vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm ℓần ℓượt ℓà 2,1mm và 5,9mm. Số vân sáng quan sát được từ M đến N ℓà:
	A. n = 19 	B. 18 	C. 17 	D. 20
Câu 78. Trên màn quan sát các vân giao thoa, ta thấy cứ 4 vân sáng ℓiên tiếp thì cách nhau 4mm. M và N ℓà hai điểm trên màn nằm cùng một phía đối với vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm ℓần ℓượt ℓà 3mm và 9mm. Số vân tối quan sát được trong khoảng M ,N ℓà:
	A. n = 6 	B. n = 5 	C. n = 7 	D. n = 4
[bookmark: _Hlk11883224]Câu 79. Trong một thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 540 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân i1 = 0,36 mm. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 600 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân 
	A. i2 = 0,60 mm. 	B. i2 = 0,40 mm. 	C. i2 = 0,50 mm. 	D. i2 = 0,45 mm. 
Câu 80. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng vơi hai khe Yâng, nguồn S phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng 1 = 0,6μm; 2 = 0,55μm. Biết a = 4,5mm; D = 2,5m. Vị trí đầu tiên tại đó hai vân sáng trùng nhau cách vân sáng trung tâm ℓà:
	A. 2mm 	B. 11/3mm 	C. 22/3mm 	D. 5mm
Câu 81. Nguồn sáng trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng cùng ℓúc ba bức xạ đơn sắc có bươc sóng 1 = 0,64 μm; 2 = 0,54 μm và 3 = 0,48 μm. Vị trí trên màn tại đó ba vân sáng trùng nhau đầu tiên kể từ vân sáng trung tâm ℓà vân sáng bậc bao nhiêu của vân sáng màu đỏ?
	A. 27 	B. 15 	C. 36 	D. 9
Câu 82. Nguồn sáng trong thí nghiệm về giao thoa sóng ánh sáng có bươc sóng từ 0,65μm đến 0,41μm. Biết a = 4mm, D = 3m. M ℓà một điểm trên màn cách vân sáng trung tâm 3mm. Bước sóng của các bức xạ đơn sắc cho vân sáng tại M ℓà:
	A.  = 0,57 μm; 0,5μm; 0,44μm 	B.  = 0,57 μm; 0,55μm; 0,4μm
	C.  = 0,47 μm; 0,65μm; 0,44μm 	D.  = 0,58 μm; 0,5μm; 0,4μm
Câu 83. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe ℓà a = 1mm, khoảng cách giữa hai mặt phẳng chứa hai khe đến màn ℓà D = 2m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng ℓà  = 0,66μm. Với bề rộng của vùng giao thoa trên màn ℓà L = 13,2mm và vân sáng chính giữa cách đều hai đầu vùng giao thoa thì số vân sáng và vân tối thu được trên màn ℓà?
	A. 11 vân sáng - 10 vân tối 	B. 10 vân sáng - 9 vân tối 
	C. 9 vân sáng - 8 vân tối 		D. 9 vân sáng - 10 vân tối
Câu 84. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là 1 = 750 nm, 2 = 675 nm và 3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thỏa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 m có vân sáng của bức xạ
	A. 2 và 3.	B. 3.	C. 1.	D. 2.
Câu 85. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là
	A. 0,5 m.	B. 0,7 m.	C. 0,4 m.	D. 0,6 m.
Câu 86. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 m đến 0,76m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 m còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?
	A. 3.	B. 8.	C. 7.	D. 4.
Câu 87. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng 1 = 450 nm và 2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là
	A. 4.	B. 2.	C. 5.	D. 3.
Câu 88. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là  = 0,66 µm và = 0,55µm. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 5 của ánh sáng có bước sóng λ1 trùng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng có bước sóng λ2?
	A. Bậc 9.	B. Bậc 8.	C. Bậc 7.	D. Bậc 6.
Câu 89. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được
	A. 2 vân sáng và 2 vân tối.	B. 3 vân sáng và 2 vân tối.
	C. 2 vân sáng và 3 vân tối.	D. 2 vân sáng và 1 vân tối.
Câu 90. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc 1, 2 có bước sóng lần lượt là 0,48 m và 0,60 m. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có
	A. 4 vân sáng 1 và 3 vân sáng 2.	B. 5 vân sáng 1 và 4vân sáng 2.
	C. 4 vân sáng 1 và 5vân sáng 2.	D. 3 vân sáng 1 và 4vân sáng 2.
Câu 91. Trong thí nghiệp Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 3mm có vân sáng bậc 3. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là
	A. 0,5μm.	B. 0,45μm.	C. 0,6μm.	D. 0,75μm.
Câu 92. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λ (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λ là 
	A. 500 nm. 	B. 520 nm. 	C. 540 nm. 	D. 560 nm. 
Câu 93. Trong một thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe không đổi. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D thì khoảng vân trên màn là 1mm. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát lần lượt là (D - ΔD) và (D + ΔD) thì khoảng vân trên màn tương ứng là i và 2i. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là (D + 3ΔD) thì khoảng vân trên màn là 
	A. 3mm. 	B. 3,5mm. 	C. 2mm. 	D. 2,5mm.
Câu 94. Trong bài thực hành đo bước sóng ánh sáng do một laze phát ra bằng thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, một học sinh xác định được các kết quả: khoảng cách giữa hai khe là 1,00 ± 0,01 (mm), khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn là 100 ± 1 (cm) và khoảng vân trên màn là 0,50 ± 0,01 (mm). Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng
	A. 0,60 ± 0,02 (μm).	B. 0,50 ± 0,02 (μm).	C. 0,60 ± 0,01 (μm).	D. 0,50 ± 0,01 (μm).
Câu 95. Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ thuỷ tinh vào nước thì tốc độ ánh sáng tăng 1,35 lần. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng này là . Khi ánh sáng này truyền từ thuỷ tinh ra không khí thì bước sóng của nó
	A. giảm 1,35 lần.	B. giảm 1,8 lần.	C. tăng 1,35 lần.	D. tăng 1,8 lần.
Câu 96. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450nm, Khoảng cách giữa hai khe là 1mm. Trên màn quan sát, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 0,72 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn bằng	
	A. 1,2 m.	B. 1,6 m	C. 1,4 m	D. 1,8 m
Câu 97. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tồn tại vị trí mà ở đó có đúng ba bức xạ cho vân sáng ứng với các bước sóng là 440 nm, 660 nm và λ. Giá trị cùa λ gần nhất với giá trị nào sau đây?
	A. 570 nm.	B. 550 nm.	C. 530 nm.	D. 540 nm.
Câu 98. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm. Trên màn quan sát, tại điểm M có đúng 4 bức xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 nm;  và  Tổng giá trị  bằng
	A. 1078 nm.	B. 1080 nm. 	C. 1008 nm.	D. 1181 nm.
Câu 99. Chùm tia X phát ra từ một ống tia X (ống Cu-lít-giơ) có tần số lớn nhất là 6,4.1018 Hz. Bỏ qua động năng các êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống tia X là 
	A. 13,25 kV.	B. 5,30 kV.	C. 2,65 kV.	D. 26,50 kV.
Câu 100. Hiệu điện thế giữa hai điện cực của ống Cu-lít-giơ (ống tia X) là UAK = 2.104 V, bỏ qua động năng ban đầu của êlectron khi bứt ra khỏi catốt. Tần số lớn nhất của tia X mà ống có thể phát ra xấp xỉ bằng
	A. 4,83.1021 Hz.	B. 4,83.1019 Hz.	C. 4,83.1017 Hz.	D. 4,83.1018 Hz.

Lượng tử ánh sáng
1. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:
A. Bước sóng của ánh sáng kích thích.
B. Bước sóng riêng của kim loại đó.
C. Công thoát của các điện tử ở bề mặt của kim loại đó.
D. Bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích đối với kim loại đó để xảy ra hiện tượng quang điện.
2. Với điều kiện nào của ánh sáng kích thích thì hiện tượng quang điện xảy ra với một tấm kim loại xác định?
A. Bước sóng của ánh sáng kích thích phải không lớn hơn giới hạn quang điện của kim loại đó.
B. Cường độ của ánh sáng kích thích phải nhỏ hơn giới hạn quang điện của kim loại đó.
C. Tần số của ánh sáng kích thích phải nhỏ hơn giới hạn quang điện của kim loại đó.
D. Hiện tượng quang điện xảy ra với mọi ánh sáng kích thích.
3. electron nào sau đây gọi là electron quang điện?
A. electrôn trong các dây dẫn điện thông thường.	B. electrôn bứt ra từ catốt của một tế bào quang điện.
C. electrôn bứt ra từ catốt của một ống tia catốt.		D. electrôn bứt ra từ catốt của một đèn huỳnh quang.
4. Chọn phát biểu sai.
A. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang điện có giá trị âm khi dòng quang điện triệt tiêu.
B.  Dòng quang điện vẫn tồn tại ngay cả khi hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang điện bằng không.
C. Cường độ dòng quang điện bão hòa không phụ thuộc vào cường độ của chùm ánh sáng kích thích.
D. Giá trị của hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích.
5. Điều nào sau đây là sai khi nói về giới hạn quang điện của một kim loại nào đó?
A. Mỗi kim loại chỉ có một giới hạn quang điện nhất định.
B. Các kim loại khác nhau thì giới hạn quang điện của chúng cũng khác nhau.
C. Hiện tượng quang điện xảy ra khi bước sóng của ánh sáng kích thích nhỏ hơn giới hạn quang điện của kim loại đó.
D. Tất cả đều sai.
6. Điều nào sau đây là đúng khi nói về cường độ của dòng quang điện bão hòa?
A. Cường độ dòng quang điện bão hòa không phụ thuộc vào cường độ của chùm ánh sáng kích thích.
B. Cường độ của dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với bước sóng của ánh sáng kích thích.
C. Cường độ của dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ của chùm ánh sáng kích thích.
D. Câu a,b đều đúng.
7. Điều nào sau đây là sai khi nói về động năng ban đầu cực đại của electron quang điện?
A. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện không phụ thuộc vào cường độ của chùm ánh sáng kích thích.
B. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại dùng làm catốt.
C. Khi bước sóng của ánh sáng kích thích càng ngắn thì động năng ban đầu cực đại càng nhỏ.
D. Muốn làm tăng động năng ban đầu cực đại của electron quang điện người ta phải chiếu ánh sáng có tần số lớn và chọn catốt có công thoát nhỏ.
8. Trong công thức của Anhxtanh: [image: ]. Trong đó v là : 
A. Vận tốc ban đầu của electron khi bứt ra khỏi kim loại.
B. Vận tốc ban đầu cực đại của electron khi bứt ra khỏi bề mặt kim loại.
C. Vận tốc của phôtôn ánh sáng khi đập vào kim loại.
D. Vận tốc cực đại của electron quang điện khi đập vào anốt.
9. Tìm công thức đúng liên hệ giữa giới hạn quang điện [image: ]o, công thoát A của kim loại làm catốt, vận tốc ánh sáng c và hằng số planck h.
a)[image: ]		b)	[image: ]	c)	[image: ]	d)	[image: ]
10. Chiếu một chùm tử ngoại vào tấm kẽm tích điện âm được cô lập về điện. Hiện tượng xảy ra:
A. Tấm kẽm mất dần điện tích âm.		B. Tấm kẽm mất dần điện tích dương.
C. Tấm kẽm trở nên trung hòa về điện.	D. Câu b,c đều đúng.
11. Chiếu một chùm tia sáng hồ quang vào một tấm kẽm tích điện dương được cô lập về điện . Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra?
A. Tấm kẽm mất dần điện tích âm.		B. Tấm kẽm mất dần điện tích dương.
C. Tấm kẽm trở nên trung hòa về điện.	D. Điện tích tấm kẽm không thay đổi.
12. Chiếu một chùm tia sáng hồ quang vào một tấm kẽm không mang điện được treo trên một sợi dây cách điện. Sau một thời gian chiếu sáng, hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra?
A. Tấm kẽm trở nên tích điện dương.
B. Tấm kẽm trở nên tích điện âm.
C. Ban đầu tấm kẽm tích điện âm, sau đó tấm kẽm tích điện dương.
D. Tấm kẽm vẫn trung hòa về điện.
13. Tìm phát biểu sai. Dòng quang điện đạt đến giá trị bão hòa khi:
A. Tất cả các electron bị ánh sáng bứt ra trong mỗi giây đều chạy hết về anốt.
B. Ngay cả những electron có vận tốc ban đầu nhỏ nhất cũng bị kéo về anốt.
C. Có sự cân bằng giữa số electron bay ra khỏi catốt và số electron quay trở lại catốt.
D. Không có electron nào bị ánh sáng bứt ra quay trở lại catốt.
14. Trong các hình vẽ sau, đồ thị nào có thể là đường đặc tuyến vôn- ampe của tế bào quang điện?
a)	hình 1	b)	hình 2	c)	hình 3		d)	hình 4.
[image: ]
15. Chỉ ra câu khẳng định sai.
a) Phôtôn có năng lượng xác định			b)	Phôtôn có vận tốc xác định.
c) Phôtôn có mang điện tích			d)	câu a,b đều đúng.
16. Tìm phát biểu đúng. Dựa vào thuyết sóng của ánh sáng, ta không thể giải thích được :
A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.		B. Định luật về giới hạn quang điện.
C. Định luật về động năng ban đầu cực đại của electron quang điện.	D. Câu b,c đều đúng.
17. Phát biểu nào sau đây diễn đạt nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng?
A. Mỗi nguyên tử hay phân tử chỉ bức xạ năng lượng một lần.
B. Vật chất có cấu tạo rời rạc bởi các nguyên tử, phân tử.
C. Các nguyên tử hay phân tử chỉ bức xạ một loại lượng tử.
D. Mỗi lần nguyên tử hay phân tử bức xạ hay hấp thụ năng lượng thì nó phát ra hay thu vào một lượng tử năng lượng.
18. Chọn phát biểu đúng. 
Người ta không thấy electron bật ra khỏi mặt kim loại khi chiếu một chùm sáng đơn sắc vào nó. Đó là vì:
A. Chùm sáng có cường độ quá nhỏ.		B. Kim loại hấp thụ quá ít ánh sáng đó.
C. Công thoát của electron nhỏ so với năng lượng của phôtôn ánh sáng đó
D. Bước sóng của ánh sáng lớn hơn so với giới hạn quang điện.
19 . Điều khẳng định nào sau đây là sai khi nói về bản chất của ánh sáng?
A. Ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt.
B. Khi bước sóng của ánh sáng càng ngắn thì tính chất hạt thể hiện càng rõ nét, tính chất sóng càng ít thể hiện.
C. Khi tính chất hạt thể hiện rõ nét, ta dễ quan sát hiện tượng giao thoa của ánh sáng.
D. Hiện tượng quang điện là minh chứng cho tính chất hạt của ánh sáng.
20. Chọn phát biểu đúng.  Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng:
A. Dẫn sóng ánh sáng bằng cáp quang.	B. Tăng nhiệt độ của một chất khi bị chiếu sáng.
C. Giảm điện trở của một chất khi bị chiếu sáng.	D. Thay đổi màu của một chất khi bị chiếu sáng.
21. Chọn phát biểu đúng.  Hiện tượng quang điện bên trong là hiện tượng:
A. Bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.
B. Giải phóng electron khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.
C. Giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng.
D. Giải phóng electron khỏi một chất bằng cách bắn phá ion.
22. Chọn phát biểu đúng.  Có thể giải thích hiện tượng quang dẫn bằng thuyết:
a) Electron cổ điển.   	b) Sóng ánh sáng.    	c) Lượng tử ánh sáng	   d) Động học phân tử.
23. Linh kiện, thiết bị  nào sau đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang dẫn?
a/ Tế bào quang điện.  	 b)Quang trở              	c)Pin quang điện	           d)b,c đều đúng.
24. Điều nào sau đây là sai khi nói về quang trở?
A. Quang trở thực chất là một điện trở mà giá trị của nó giảm mạnh khi bị chiếu sáng.
B. Bộ phận quan trọng của quang trở là một lớp bán dẫn trên có gắn hai điện cực.
C. Hoạt động của quang trở dựa trên hiện tượng quang điện.
D. Quang trở được dùng thay thế cho các tế bào quang điện trong các mạch điều khiển tự động.
25. Điều nào sau đây là sai khi nói về pin quang điện?
A. Pin quang điện là một nguồn điện trong đó quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
B. Pin quang điện là một thiết bị điện sử dụng điện năng để biến đổi thành quang năng.
C. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện bên trong.
D. Pin quang điện được dùng trong các nhà máy điện Mặt Trời, trên các vệ tinh nhân tạo.
26. Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có bản chất sóng?
a) Quang điện           	 b) Giao thoa ánh sáng     	c) Phóng xạ	d) Tán sắc ánh sáng.
27. Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có bản chất hạt?
a) Quang điện     	b) Giao thoa ánh sáng     	c) Phóng xạ	d) Tán sắc ánh sáng.
28. Phát biểu nào sau đây là sai với nội dung hai giả thuyết của Bo về mẫu nguyên tử?
A. Nguyên tử có năng lượng xác định khi nguyên tử đó đang ở trạng thái dừng.
B. Trong các trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ hay hấp thụ năng lượng.
C. Mỗi lần chuyển giữa các trạng thái dừng, nó sẽ hấp thụ hay bức xạ một phôtôn có năng lượng đúng bằng độ chênh lệch năng lượng giữa hai trạng thái đó.
D. Khi chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng thấp sang trạng thái dừng có năng lượng cao, nguyên tử sẽ phát ra phôtôn ánh sáng.
29. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ của nguyên tử hidrô?
A. Quang phổ của nguyên tử hidrô là quang phổ liên tục.
B. Các vạch màu trong quang phổ có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
C. Giữa các dãy Laiman, Banme và Pasen không có ranh giới xác định.
D. Dãy Banme chỉ có 4 vạch: đỏ, lam, chàm, tím.
30. Các vạch trong dãy Laiman thuộc vùng nào trong các vùng sau:
a) Vùng hồng ngoại	b) Vùng ánh sáng nhìn thấy.	c) Vùng tử ngoại	d) Cả b,c đều có.
31. Các vạch trong dãy Banme  thuộc vùng nào trong các vùng sau:
a) Vùng hồng ngoại	b) Vùng ánh sáng nhìn thấy.	c) Vùng tử ngoại	d) Cả b,c đều có.
32. Các vạch trong dãy Pasen  thuộc vùng nào trong các vùng sau:
a) Vùng hồng ngoại	b) Vùng ánh sáng nhìn thấy.	c) Vùng tử ngoại	d) Cả b,c đều có.
33. Điều nào sau đây là sai khi nói về sự tạo thành các dãy của quang phổ nguyên tử hidrô?
A. Các vạch trong dãy Laiman được tạo thành khi e  từ các quĩ đạo bên ngoài chuyển về quĩ đạo K.
B. Các vạch trong dãy Banme được tạo thành khi e từ các quĩ đạo bên ngoài chuyển về quĩ đạo L.
C. Các vạch trong dãy Pasen được tạo thành khi e từ các quĩ đạo bên ngoài chuyển về quĩ đạo N.
D. Vạch màu đỏ trong dãy trong dãy Banme được tạo thành khi e từ quĩ đạo M về quĩ đạo L.
34. Vạch quang phổ của nguyên tử hidrô có bước sóng [image: ]= 0,6563[image: ] là vạch thuộc dãy:
a) Laiman          	b) Banme               	c) Pasen	d) Không thuộc ba dãy trên.
35. Chọn câu trả lời sai. Khi nguyên tử chuyển từ quĩ đạo M về quĩ đạo L thì:

A. Nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng .
B. Nguyên tử phát ra một vạch phổ thuộc dãy Banme.

C. Nguyên tử phát ra một phôtôn có tần số .
D. Nguyên tử phát ra một vạch phổ màu tím.
36. Tìm công thức đúng liên hệ giữa độ lớn hiệu điện thế hãm Uh , độ lớn của điện tích electron e, khối lượng electron m và vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện.




A. eUh = m.     	B. 2eUh = m.  	C.  mUh = 2e    	D.  mUh = e                  
37. Tìm phát biểu sai về giới hạn quang điện
A. Giới hạn quang điện của các kim loại thường dùng như Ag, Cu, Zn, Al… đều trong miền tử ngoại
B. Nhiều kim loại như kiềm và kiềm thổ chư Ca, Na, K, Cs… có giới hạn quang điện trong miền ánh sáng nhìn thấy
C. Các chất bán dẫn như Ge, Si, PbS, PbSe, PbTe, CdTe, CdS… có giới hạn quang điện trong (giới hạn quang dẫn) trong miền hồng ngoại
D. Ánh sáng nhìn thấy không thể gây ra được hiện tượng quang điện trong
38. Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của hiện tượng phát quang 
A. Đèn ống thắp sáng trong các gia đình                 	B. Màn hình tivi
C. Sơn quét trên các biển báo giao thông                	D. Đèn dây tóc thắp sáng trong các gia đình
39. Nguyên tắc hoạt động của Laze dựa vào
A. hiện tượng cảm ứng điện từ                       	B. sự phát quang của một số chất
C. hiện tượng tán sắc ánh sáng                        	D. sự phát xạ cảm ứng
40.Trong quang phổ của Hidro, bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Lai-man là λ1 = 0,122µm và bước sóng của vạch kề với nó trong dãy là λ2 = 0,103µm thì bước sóng λα của vạch quang phổ Hα trong dãy Ban-me là




A.        	B.             	C.            	D. 
41. Gọi f1 và f2 tương ứng là tần số lớn nhất và nhỏ nhất của photon thuộc dãy Lai-man, f3 là tần số lớn nhất của photon thuộc dãy Ban-me thì:

A. f1 = f2 + f3                 B. f1 = f2  – f3                   	C. f3 =       	D. f3 = f1 + f2
42. Gọi En là mức năng lượng của nguyên tử hidro ở trạng thái năng lượng ứng với quỹ đạo n (n > 1). Xét đám nguyên tử Hiđro, khi các electron chuyển từ quỹ đạo n về các quỹ đạo bên trong thì có thể phát ra số bức xạ tối đa là:
A. n! 			B. (n – 1)! 	C. n(n – 1) 	D. 0,5.n(n - 1)
43. Gọi r0 là bán kính quỹ đạo dừng thứ nhất của nguyên tử hiđro. Khi bị kích thích nguyên tử hiđro không thể có quỹ đạo:
A. 2r0 				B. 4r0 	C. 16r0 	D. 9r0
44. Trong nguyên tử Hiđrô xét các mức năng lượng từ P trở xuống đến K có bao nhiêu khả năng kích thích để bán kính quỹ đạo của electron tăng lên 4 lần?
A. 2. 				B. 1. 	C. 3. 	D. 4.
45. Lực tương tác Cu-lông giữa êlectron và hạt nhân của nguyên tử hiđrô khi nguyên tử này ở quỹ đạo dừng L là F. Khi nguyên tử này chuyển lên quỹ đạo N thì lực tương tác giữa êlectron và hạt nhân là:
A. F/16. 				B. F/4. 	C. F/144. 	D. F/2.
46. Hai vạch đầu tiên của dãy Laiman trong quang phổ hiđrô có tần số f21 và f31. Từ hai tần số đó người ta tính được tần số đầu tiên f32 trong dãy Banme là:
A. f32 = f21 + f31 	B. f32 = f21 - f31 	C. f32 = f31 – f21 	D. (f21 + f31)/2
47. Chùm sáng laze rubi phát ra có màu
A. trắng.	B. xanh.	C. đỏ.	D. vàng.
48. Vạch đầu tiên của dãy Laiman trong quang phổ hiđrô có bước sóng 21.Vạch đầu tiên trong dãy Banme là 32. Từ hai bước sóng đó người ta tính được bước sóng và 31 trong dãy Laiman là:




A. 	B. 	C. 	D. 
49 . Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi
A. chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân heli.
B. chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.
C. cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.
D. tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.
50.  Tia Rơn-ghen (tia X) có
A. cùng bản chất với tia tử ngoại.		               B. tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.
C. điện tích âm nên nó bị lệch trong điện trường và từ trường.      D. cùng bản chất với sóng âm.


Trong các bài toán về hiện tượng quang điện, cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s ; e = 1,6.10-19C; m = 9,1.10-31kg; eV = 1,6.10-19J.
51. Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng [image: ] = 0,4[image: ]. Tính lượng tử năng lượng của phôtôn này.
a)4,969.10-20J			b) 4,969.10-19J			c)4,969.10-25J		d) 4,969.10-24J.
52. Công thoát electron ra khỏi kim loại của một tế bào quang điện là A = 3.10-19J. Giới hạn quang điện của kim loại là:
a)6,625[image: ]				b) 0,6625[image: ]			c)0,6625nm		d) một trị số khác.
53. Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,5[image: ]. Công thoát electron ra khỏi bề mặt kim loại là:
a)3,975.10-19J             b)2,484eV				c) 3,975.10-19eV	      	d) câu a,b đều đúng.
54. Công thoát electron của kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện là A = 7,23.10-19J. Nếu chiếu lần lượt vào tế bào quang điện này các bức xạ có những bước sóng sau: [image: ]; [image: ];[image: ][image: ][image: ]. Những bức xạ nào gây ra được hiện tượng quang điện?
a)[image: ]1 và [image: ]2	b) [image: ]1 , [image: ]3 và [image: ]4.		c)[image: ], [image: ]và [image: ]5 		d) [image: ]4 , [image: ] và [image: ].
55. Công thoát electron khỏi một kim loại là 1,88eV. Giới hạn quang điện của kim loại trên có thể nhận giá trị đúng nào trong các giá trị sau:
a)6,6[image: ] 			b) 0,66[image: ] 			c)	6,6mm		d) 0,66mm.
56. Công thoát electron khỏi một kim loại là 1,88eV. Dùng kim loại này làm catốt của một tế bào quang điện. Chiếu vào catốt một ánh sáng đơn sắc có bước sóng [image: ]=0,45[image: ]. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện khi bật khỏi catốt là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:
a)1,4.10-19J			b) 14,16.10-19J		c)	2,54.10-19J.		d) 0.
57. Công thoát electron khỏi một kim loại là 1,88eV. Dùng kim loại này làm catốt của một tế bào quang điện. Chiếu vào catốt một ánh sáng đơn sắc có bước sóng [image: ]=0,45[image: ]. Hiệu điện thế hãm đặt vào anốt và catốt phải có giá trị bằng bao nhiêu để làm triệt tiêu dòng quang điện?
a)0,785V			b) 0,885V				c)	1,5875V		d)0,875V.
58. Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là A = 2,2eV.Giới hạn quang điện của kim loại là:
a)565nm			b)656nm				c)	0,565nm		d)0,656nm.
59. Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là A = 2,2eV. Để triệt tiêu dòng quang điện người ta phải đặt giữa anốt và catốt một hiệu điện thế hãm có giá trị Uh = 0,4V .Vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện có thể đạt tới giá trị bằng bao nhiêu?
a)0,375.105m/s       	b)3,75.105m/s                	c)0,357.105m/s	     	d)3,57.105m/s.
60. Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là A = 2,2eV. Chiếu vào catốt của tế bào quang điện một ánh sáng có bước sóng [image: ] thì thấy có dòng quang điện trong mạch. Để triệt tiêu dòng quang điện người ta phải đặt giữa anốt và catốt một hiệu điện thế hãm có giá trị Uh = 0,4V. Bức xạ có bước sóng bằng bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:
a)0,477.10-6m           	b)0,477[image: ]        			c)0,744.10-6m		d)câu a,b đều đúng.
61. Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là A = 2,2eV. Chiếu vào catốt của tế bào quang điện một ánh sáng có bước sóng [image: ] thì thấy có dòng quang điện trong mạch. Để triệt tiêu dòng quang điện người ta phải đặt giữa anốt và catốt một hiệu điện thế hãm có giá trị Uh = 0,4V. Biết hiệu điện thế giữa anốt và catốt là 50V. Tính động năng của electron quang điện khi đến anốt.
a)8,064.10-18J			b) 8,064.10-19J			c)	8.10-18J		d) 8.10-19J
62. Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng [image: ]= 0,5[image: ] lên bề mặt kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện thì thấy các electron bức ra có vận tốc ban đầu lớn nhất là 4,25.105m/s. Giới hạn quang điện của kim loại là:
a) 0,63mm			b) 6,3[image: ] 				c)	0,63[image: ] 		d) một kết quả khác.
63. Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng [image: ]= 0,5[image: ] lên bề mặt kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện thì thấy các electron bức ra có vận tốc ban đầu lớn nhất là 4,25.105m/s. Biết công suất chiếu sáng catốt của nguồn là 1W và cứ 1000 phôtôn chiếu vào thì làm bật ra 8 electron. Giả thiết rằng toàn bộ electron bật ra trên mỗi giây đều về đến anốt. Cường độ của dòng quang điện trong mạch là:
a) 3,2mA			b) 3,2A			c)	3,2[image: ]	d) 0,32mA.
64. Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng [image: ]= 0,5[image: ] lên bề mặt kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện thì thấy các electron bức ra có vận tốc ban đầu lớn nhất là 4,25.105m/s. Hiệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện là:
a) 0,051V			b) 5,1V		c)	0,51V	d) 0,51mV.
65. Chiếu một ánh sáng có bước sóng [image: ] = 0,2[image: ] vào một quả cầu bằng đồng, cô lập về điện và nằm xa các vật dẫn khác. Giới hạn quang điện của đồng là 0,3[image: ]. Điện thế cực đại của quả cầu là:
a) 2,5V			b) 2,07V	 	c) 1,5V	d) 1,7V.

66. Khi chiếu một bức xạ điện từ  lên bề mặt một kim loại dùng làm catot của một tế bào quang điện, thu được dòng bão hòa có cường độ I = 2.10-3A. Công suất bức xạ điện từ là 1,515W. Hiệu suất lượng tử bằng:




A. 	B. 	C. 	D. 
67. Chiếu bức xạ có bước sóng  = 0,4m vào catot của một tế bào quang điện. Công thoát electron của kim loại làm catot là A = 2eV. Tìm giá trị hiệu điện thế đặt vào hai đầu anot và catot để triệt tiêu dòng quang điện. Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s. 1eV = 1,6.10-19J
A. UAK  - 1,2V.	B. UAK  - 1,4V.	C. UAK  - 1,1V.	D. UAK  1,5V.
68. Lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện các bức xạ điện từ có bước sóng 1=0/3.và 2=0/9; 0 là giới hạn quang điện của kim loại làm catốt. Tỷ số hiệu điện thế hãm tương ứng với các bước 1 và 2 là:
A. U1/U2 =2.	B. U1/U2= 1/4.	C. U1/U2=4.                  D. U1/U2=1/2. 
69. Động năng ban đầu cực đại của các electrôn quang điện khi bứt ra khỏi catôt của một tế bào quang điện là 2,065 eV. Biết vận tốc cực đại của các electrôn quang điện khi tới anôt là 2,909.106 m/s, khối lượng electron 9,1.10-31 (kg), 1 eV = 1,6.10-19 J. Hiệu điện thế giữa anôt (A) và catôt (K) của tế bào quang điện là    
A. UAK = - 24 V       	 B. UAK = + 24 V      	C. UAK = - 22 V    	D.  UAK = + 22 V
70. Người ta lần lượt chiếu hai bức xạ vào bề mặt một kim loại có công thoát 2eV . Năng lượng phôtôn của hai bức xạ này là 2,5eV và 3,5 eV tương ứng. Tỉ số động năng cực đại của các êlectron quang điện trong hai lần chiếu là    
A. 1: 3       	B. 1 : 4         	C. 1 : 5        	D. 1: 2
71. Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 3f, 5f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v, 3v, kv. Giá trị k là


A. 	B. 5		C. 	D. 15
72. Lần lượt chiếu vào catôt của một tế bào quang điện hai bức xạ đơn sắc f và 1,5f thì động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện hơn kém nhau 3 lần. Bước sóng giới hạn của kim loại dùng làm catôt có giá trị.
 A. 0 =  		B. 0 =  	C. 0 =  	D. 0 =  
73 (ĐH 2013):Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,75 m. Công thoát êlectron ra khỏi kim loại này bằng
A. 2,65.10-19J.	B. 26,5.10-19J.	C. 2,65.10-32J.	D. 26,5.10-32J.

74 (ĐH 2013):Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức (eV) (n = 1, 2, 3,…). Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ một phôtôn có năng lượng 2,55 eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hiđrô đó có thể phát ra là
A. 1,46.10-8 m.	B. 1,22.10-8 m.	C. 4,87.10-8m.	D. 9,74.10-8m.
75 .Trong 20 giây người ta xác định có 1018 electron đập vào catot. Tính cường độ dòng điện qua ống.
A. 0,8 A 	B. 0,08 A 	C. 0,008 A 	D. 0,0008 A
76(ĐH 2013):Giả sử một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 7.5.1014Hz. Công suất phát xạ của nguồn là 10W. Số phôtôn mà nguồn sáng phát ra trong một giây xấp xỉ bằng:
A. 0,33.1020	B. 2,01.1019	C. 0,33.1019	D. 2,01.1020
77. Công thoát electron của một kim loại là A0, giới hạn quang điện là λ0. Khi chiếu vào bề mặt kim loại đó chùm bức xạ có bước sóng λ = λ0/3 thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện bằng:
A. 2A0 		B. A0 	C. 3A0 	D. A0/3
78. Chiếu vào catốt của một tế bào quang điện một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,330 μm. Để triệt tiêu dòng quang điện cần một hiệu điện thế hãm có giá trị tuyệt đối là 1,38 V. Công thoát của kim loại dùng làm catôt là
A. 1,16 eV. 	B. 1,94 eV. 	C. 2,38 eV. 	D. 2,72 eV.
79. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,276 μm vào catôt của một tế bào quang điện thì hiệu điện hãm có giá trị tuyệt đối bằng 2 V. Công thoát của kim loại dùng làm catôt là
		A. 2,5 eV. 	B. 2,0 eV. 	C. 1,5 eV. 	D. 0,5 eV.
80. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,5 μm vào catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,66 μm. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là
		A. 2,5.105 m/s. 	B. 3,7.105 m/s. 	C. 4,6.105 m/s. 	D. 5,2.105 m/s.
81. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào catôt của tế bào quang điện để triệt tiêu dòng quang điện thì hiệu điện thế hãm có giá trị tuyệt đối là 1,9 V. Vận tốc ban đầu cực đại của quang electron là bao nhiêu?
		A. 5,2.105 m/s. 	B. 6,2.105 m/s. 	C. 7,2.105 m/s. 	D. 8,2.105 m/s.
82. Một ống phát ra tia Rơghen, phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5.10–10 m. Tính năng lượng của photôn tương ứng?
		A. 3975.10–19 J	B. 3,975.10–19 J	C. 9375.10–19 J	D. 3975.10–16 J
83. Một ống Cu-lít-giơ phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 2,65.10–11 m. Bỏ qua động năng ban đầu của các electron khi thoát ra khỏi bề mặt catôt. Biết h = 6,625.10–34 J.s, e = 1,6.10–19 C. Điện áp cực đại giữa hai cực của ống là
		A. 46875 V. 	B. 4687,5 V 	C. 15625 V 	D. 1562,5 V
84. Điện áp cực đại giữa anốt và catốt của một ống Cu-lít-giơ là U0 = 18200 V. Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt khỏi catốt. Tính bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra. Cho h = 6,625.10–34 J.s ; c = 3.108 m/s ; |e| = 1,6.10–19 C.
		A. λmin = 68 pm.	B. λmin = 6,8 pm.	C. λmin = 34 pm.	D. λmin = 3,4 pm. 
85. Hiệu điện thế “hiệu dụng” giữa anốt và catốt của một ống Cu-lít-giơ là 10 kV. Bỏ qua động năng của các êlectron khi bứt khỏi catốt. Tốc độ cực đại của các êlectron khi đập vào anốt.
		A. 70000 km/s. 	B. 50000 km/s. 	C. 70519 km/s. 	D. 80519 km/s.
86. Dung dịch Fluorexein hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49 μm và phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 μm. Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất cuả sự phát quang của dung dịch này là 75%. Tính tỉ số (tính ra phần trăm) của phôtôn phát quang và số phôtôn chiếu đến dung dịch?
		A. 82,7% 	B. 79,6% 	C. 75,09% 	D. 66,8%
87. Chiếu bức xạ có bước sóng 0,3 μm và một chất phát quang thì nó phát ra ánh sáng có bước sóng 0,5 μm. Biết công suất của chùm sáng phát quang bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích. Nếu có 3000 phôtôn kích thích chiếu vào chất đó thì số phôtôn phát quang được tạo ra là bao nhiêu?
		A. 600 		B. 500 	C. 60 	D. 50
88. Bước sóng của vạch quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng: L về K là 122 nm, từ M về L là 0,6560 μm và từ N về L là 0,4860 μm. Bước sóng của vạch quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng N về K là
		A. 0,0224 μm. 	B. 0,4324 μm. 	C. 0,0975 μm. 	D. 0,3672 μm.
89. Bước sóng của vạch quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng: M về L là 0,6560 μm; L về K là 0,1220 μm. Bước sóng của vạch quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M về K là
		A. 0,0528 μm. 	B. 0,1029 μm. 	C. 0,1112 μm. 	D. 0,1211 μm.
90. Năng lượng Ion hoá (tính ra Jun) của nguyên tử Hiđrô nhận giá trị nào sau đây ?
		A. 21,76.10–19 J. 	B. 21,76.10–13 J. 	C. 21,76.10–18 J. 	D. 21,76.10–16 J.
91. Năng lượng ion hóa nguyên tử Hyđrô là 13,6 eV. Bước sóng ngắn nhất mà nguyên tử có thể bức ra là
		A. 0,122 µm. 	B. 0,0913 µm. 	C. 0,0656 µm. 	D. 0,5672 µm.
92. Một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, hấp thụ một phôtôn có năng lượng ε0 và chuyển lên trạng thái dừng ứng với quỹ đạo N của êlectron. Từ trạng thái này, nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng lượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất là
		A. 3ε0. 		B. 2ε0. 	C. 4ε0. 	D. ε0.
93. Vạch đầu tiên (bước sóng dài nhất) trong dãy Lyman là λ21 = 121,2 nm. Hai vạch đầu trong dãy Balmer là λ32 = 0,6563 μm và λ42 = 0,4861 μm. Bước sóng của vạch thứ hai và vạch thứ ba trong dãy Lyman là
A. 341 nm; 910 nm.		B. 102,3 nm; 97,0 nm.C. 0,672 μm; 0,455 μm.	D. 0,486 μm; 0,970 nm.
94. Chiếu một chùm sáng đơn sắc vào khối khí hydro loãng đang ở trạng thái cơ bản thì trong quang phổ phát xạ của khối khí đó có 6 vạch nằm trong vùng hồng ngoại, bước sóng ngắn nhất trong 6 vạch đó bằng 1,0960 μm. Theo mẫu nguyên tử Bohr thì bước sóng ngắn nhất trong quang phổ phát xạ của khối khí hydro đó là
A. 0,9701 μm.   	 	B. 0,1218 μm.		C. 0,0939 μm.    	D. 0,0913 μm.
95. Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng N của electron trong nguyên tử hiđrô là
A. 47,7.10-11 m.   	 	B. 132,5.10-11 m.	C. 21,2.10-11 m.    	D. 84,8.10-11 m.
96. Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bước sóng 121,8 nm. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L. nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bước sóng 656,3 nm. Khi êlectron chuyển từ quỹ đại M về quỹ đạo K, nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bước sóng
A. 534,5 nm.    		B. 95,7 nm.		C. 102,7 nm.   	 D. 309,1 nm.
97. Đối với nguyên tử hiđrô, các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần lượt là: -13,6 eV; -1,51 eV. Cho biết h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s và e = 1,6.10-19C. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hiđrô có thể phát ra bức xạ có bước sóng
A. 102,7 μm.    		B. 102,7 mm.		C. 102,7 nm.    	D. 102,7 pm.
98.  Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En = -1,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = -3,4 eV. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằng
A. 0,654.10-7m.   	 B. 0,654.10-6m.	C. 0,654.10-5m.    	D. 0,654.10-4m.
99. Các nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái dừng ứng với electron chuyển động trên quỹ đạo có bán kính gấp 9 lần so với bán kính Bo. Khi chuyển về các trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn thì các nguyên tử sẽ phát ra các bức xạ có các tần số nhất định. Có thể có nhiều nhất bao nhiêu tần số khác nhau?
A. 2.    			B. 4.    			C. 1.    			D. 3.
100. Nguyên tử hiđrô chuyển từ một trạng thái kích thích về trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn phát ra bức xạ có bước sóng 486 nm. Độ giảm năng lượng của nguyên tử hiđrô khi phát ra bức xạ này là
A. 4,09.10-15 J.   	B. 4,86.10-19 J.		C. 4,09.10-19 J.    	D. 3,08.10-20 J. 
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